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Bài 7: êp, ôp, ơp 

êêpp    ôôpp    ơơpp  

  
 

cái bếp vỏ lốp lớp học 

 
  

con rệp hộp kẹo lợp mái 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

+n +m +t   

an 
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ân 

en 

ên 

in 

on 

ôn 

ơn 

un 

am 

ăm 

âm 

em 

êm 

im 

om 
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ơm 

um 

at 

ăt 

ât 

et 
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ot 

ôt 

ơt 

ut 

ưt 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

p 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

êp 
 

ếp bếp nếp xếp    

ệp rệp      
 

ôp 
 

ốp bốp cốp đốp lốp sốp  

ộp bộp cộp dộp độp gộp hộp 
 

ơp 
 

ớp chớp đớp hớp lớp nhớp  

ợp bợp chợp hợp lợp rợp  

p 

 op 
 ôp 
 ơp 
 up 

 ip 
 êp 
 ep 
 âp 
 ăp 
 ap 

â 
ă 

u 
ơ 
ô 
o 
i 
ê 
e 

a 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

êp     ôp     ơp 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cái bếp con rệp hộp kẹo 

lớp học lợp mái vỏ lốp 

 

1 
    

2 
    

    

   

  
      

 

3 
            

  

   

  
     

4 

   

5 
            

   

  
     

  

   

  
     

  

         

  

         

  

   

6 
            

 

Ngang 

1. 

 

3. 

 

5. 

 

6. 

 

  
Dọc 

2. 

 

4. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần êp, gạch dưới những từ có 

vần ôp và đóng khung những từ có vần ơp.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Bố mua cái bếp mới vì cái cũ đã bị hư. 

 

Quần áo cũ trong nhà kho hay có nhiều 

con rệp. 

 

Xe bị nổ lốp nên bố phải ngừng để thay vỏ 

lốp mới. 

 

Vào ngày lễ Valentine, bố tặng mẹ một hộp 

kẹo hình trái tim. 

 

Hôm nay trong lớp học, Hoa cho Hà mượn 

hộp bút màu. 

 

Chú Hợp đã dùng hết hai hộp đinh để lợp 

lại mái nhà. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Tại sao bố mua cái bếp mới? 

▪ Vì bố không thích cái 

bếp cũ. 

▪ Vì cái bếp cũ bị hư. ▪ Vì cái bếp mới đẹp. 

Quần áo cũ hay có những con gì? 

▪ Con gián. 

 

▪ Con giun. 

 

▪ Con rệp. 

Tại sao bố ngừng xe? 

▪ Để đổ nhớt. ▪ Để đổ xăng. ▪ Để thay vỏ lốp. 

Bố tặng mẹ hộp kẹo khi nào? 

▪ Giáng Sinh. 

 

▪ Valentine. ▪ Tết. 

 

Ở trong lớp, Hoa làm gì cho Hà? 

▪ Cho mượn bút chì. ▪ Cho mượn cục tẩy. ▪ Cho mượn hộp bút 

màu. 

Chú Hợp dùng hết mấy hộp đinh để lợp mái nhà? 

▪ Một. ▪ Hai. ▪ Ba. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Quân ao cu trong nha kho 

hay co nhiêu con rêp. 
 

Xe bi nô lôp nên bô phai 

ngưng đê thay vo lôp mơi. 

 

Hôm nay trong lơp hoc, Hoa 

cho Ha mươn hôp but mau. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Vào ngáy lễ Valentine, bố tằng mẹ một hốp kẹo 

hình trãi tim.  (4 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Chú Hợp đá dùng hết hai hộp đinh đễ lợp lại mãi 

nhà.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

cái bếp, hộp kẹo, lớp học 

Bố mua ______________ mới 

vì cái cũ đã bị hư. 

 

Vào ngày lễ Valentine, bố tặng 

mẹ một ______________ hình 

trái tim. 
 

Hôm nay trong ____________, 

Hoa cho Hà mượn hộp bút màu. 
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

lợp mái nhà 

hai hộp đinh 

để 

chú Hợp 

đã dùng hết 

con rệp 

trong nhà kho 

quần áo cũ 

hay có nhiều 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p h o r s u r â t ê 

n u c h ù y ơ r h n 

l y r v ỏ l ố p u g 

ớ c ệ y d a h p ê i 

p h p ă v t ê l ô ư 

â ư n l ợ p m á i m 

s ơ t p q h a v b s 

r h ộ p k ẹ o q ế y 

q g x t v ế ơ n p i 

 

 
 

  
 

 

bếp rệp vỏ 

lốp 

hộp 

kẹo 

lớp lợp 

mái 
 


